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EMPLOYMENT APPLICATION / ĐƠN ỨNG TUYỂN
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	PERSONAL PARTICULARS / THÔNG TIN CÁ NHÂN

	POSITION APPLIED / Vị trí dự tuyển:
	
	Attach Recent Passport-size Photograph

(Color)
Ảnh khổ hình chụp hộ chiếu gần  đây (màu)

	FULL NAME / Họ & tên:
	
	

	PERMANENT ADDRESS / Địa chỉ thường trú:


	
	

	CURRENT ADDRESS / Địa chỉ hiện tại:


	
	

	DATE AVAILABLE FOR EMPLOYMEN/ Ngày có thể bắt đầu làm việc :………………………………………………….
	
	

	EXPECTED SALARY/ Mức lương mong đợi : ……………………………………………   
	
	

	TEL NO. (RESIDENCE) / ĐT nhà:
	TEL NO. (OFFICE) / ĐT văn phòng:
	
	

	TEL NO. (MOBILE) / ĐTDĐ:
	AGE /Tuổi:
	DATE OF BIRTH: 
Ngày sinh
	PLACE OF BIRTH / Nơi sinh:

	E-MAIL :
	
	
	

	ID NO. / Số CMND:
	NATIONALITY / Quốc tịch:
	GENDER :                  Male                Female                            Giới tính                      Nam                Nữ

	ISSUED BY/Cấp tại:             DATED/Ngày:                         
	
	

	RACE /Dân tộc:
	RELIGION/Tôn giáo:
	HEIGHT/Cao :           m.
	WEIGHT/Nặng :             kg.

	MARITAL STATUS / Tình trạng hôn nhân:

               Single / Độc thân                  Married / Đã kết hôn              Widow / Góa                       Separated / Ly thân                       Divorced / Ly dị  

	FAMILY PARTICULARS / THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

	DETAILS OF SPOUSE (IF MARRIED) / Thông tin về người phối ngẫu (nếu đã kết hôn)

	NAME / Tên
	ID NUMBER / Số CMND
	PROFESSION / Nghề nghiệp
	EMPLOYER / Nơi công tác

	
	
	
	

	DETAILS OF CHILDREN (IF ANY) / Thông tin về con cái (nếu có)

	NO./STT
	NAME / Họ tên
	AGE / Tuổi
	SEX/ G.Tính
	PROFESSION / Nghề nghiệp

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	FATHER’S NAME / Họ tên cha
	ID NUMBER / Số CMND
	PROFESSION / Nghề nghiệp
	EMPLOYER / Nơi công tác

	
	
	
	

	MOTHER’S NAME / Họ tên mẹ
	ID NUMBER / Số CMND
	PROFESSION / Nghề nghiệp
	EMPLOYER / Nơi công tác

	
	
	
	

	DETAILS OF BROTHERS & SISTERS / Thông tin về anh chị em

	NO./STT
	NAME / Họ tên
	AGE/Tuổi
	SEX/G.Tính
	PROFESSION / Nghề nghiệp
	EMPLOYER (if employed) /Nơi công tác (nếu có)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	NEXT OF KIN (In case of emergency) / Thân nhân (Trường hợp khẩn cấp)

	NAME / Họ Tên
	RELATIONSHIP / Mối quan hệ
	ADDRESS / Địa chỉ
	OCCUPATION / Nghề nghiệp

	
	
	
	

	
	
	Tel/ĐT:
	
	

	EDUCATION (In Chronological Order) / Trình độ học vấn (theo trình tự thời gian)

	TYPE OF SCHOOL Trường
	NAME OF SCHOOL / EDUCATION INSTITUTION    

 Tên trường, học viện
	CERT/DIP/DEGREE (MAJOR) Bằng cấp, chuyên môn
	NO. OF YEARS
Số năm 
	AGGREGATE / GRADE / CGPA / FINAL RESULT 

Kết quả, điểm số, xếp loại
	COMPLETION DATE

Ngày tốt nghiệp

	SECONDARY  Trung cấp
	
	
	
	
	

	TERTIARY           Đại hoc, cao đẳng
	
	
	
	
	

	MBA
Cao học
	
	
	
	
	

	SCHOLARSHIP / LOAN RECEIVED AND NAME OF INSTITUTION / Học bổng, khoản vay nhận được và tên học viện:
1.

2.

3.

	OTHER PROFESSIONAL & ACADEMIC QUALIFICATIONS / Các bằng cấp chuyên môn & học vị khác

	QUALIFICATION NAME / Tên bằng cấp
	DATE OBTAINED / Ngày cấp
	MEMBERSHIP NUMBER / Mã thành viên

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	LIST OTHER SPECIAL TRAINING OR QUALIFICATION YOU HAVE RELATED TO THE POST APPLIED :
Liệt kê những đào tạo chuyên môn hay bằng cấp của anh/chị có liên quan đến vị trí dự tuyển


	LANGUAGES (PLEASE PUT A “(” IN THE APPROPRIATE BOX) / Ngôn ngữ (Vui lòng đánh dấu “(”vào ô thích hợp)

	
	Speak / Nói
	Read / Đọc
	Write / Viết

	
	Excellent

Xuất sắc
	Good

Tốt
	Average

T.Bình
	Poor

Kém
	Excellent

Xuất sắc
	Good

Tốt
	Average

T.Bình
	Poor

Kém
	Excellent

Xuất sắc
	Good

Tốt
	Average

T.Bình
	Poor

Kém

	Vietnamese / Tiếng Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	English / Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chinese / Tiếng Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Others (please specify)

Khác (vui lòng chỉ ra)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	English testing score (if any)

Điểm thi tiếng Anh (nếu có)
	                    TOEIC       __________               TOEFL      __________                                 IELTS          __________

	WORK HISTORY / Quá trình làm việc (You can use separate paper if the space provided is not enough/Bạn có thể sử dụng giấy riêng nếu không đủ không gian để ghi chép)

	EMPLOYER

(Chronological Order)

Nơi làm việc (theo thứ tự thời gian)
	Start Date / 

Ngày b.đầu
   Last Date/
                        Ngày cuối
	JOB POSITION

Chức danh CV
	REASONS FOR LEAVING

Lý do nghỉ việc
	SALARY

Lương
	COMMISSION & BONUS

Hoa hồng & Thưởng
	OTHER BENEFITS

Những phúc lợi khác

	NAME / Tên:
	
	
	
	
	
	

	ADDRESS / Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	

	NAME / Tên:
	
	
	
	
	
	

	ADDRESS / Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	

	NAME / Tên:
	
	
	
	
	
	

	ADDRESS / Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	

	NAME / Tên:
	
	
	
	
	
	

	ADDRESS / Địa chỉ:
	
	
	
	
	
	

	MISCELLANEOUS / Khác
	

	HOBBIES & INTEREST 
 Sở thích & sự quan tâm
	EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES/CLUB MEMBERSHIP/ RESERVE UNITS

Hoạt động ngoại khóa / Thành viên câu lạc bộ / Quân nhân dự bị

	
	

	DO HAVE ANY RELATIVE or ACQUAINTANCE? IF YES, PLEASE GIVE DETAILS BELOW.

Anh/chị có quen biết ai làm việc ở BH Phú Hưng không? Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin sau
	
	YES / Có
	
	NO / Không

	NAME / Họ tên
	RELATIONSHIP / Mối quan hệ
	POSITION / Chức vụ
	DIVISION / DEPARTMENT / Phòng ban

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	HOW DID YOU KNOW ABOUT THIS VACANCY? Anh/chị được biết về vị trí này như thế nào?

	☐ Phu Hung Assurance Website

   Website Bảo Hiểm Phú Hưng
	☐ Online

  Trên mạng
	☐ Newspaper Advertisement

   Quảng cáo trên báo chí
	☐ Megazin Advertisment

  Quảng cáo trên tạp chí

	☐ On-campus Career Talks
   Buổi nói chuyện nghề nghiệp tổ chức tại trường
	☐ Exhibitions

  Triển lãm
	☐ Referral, by whom:
  Giới thiệu, từ ai:
	☐ Others, please specify

   Khác, vui lòng chỉ ra


	HAVE YOU BEEN EMPLOYED BY PHU HUNG ASSURANCE BEFORE? 
Anh/chị đã từng làm việc cho BH Phú Hưng trước đó?
          YES / Có                       NO / Không
	LAST DEPARTMENT ATTACHED Bộ phận trước đó
	LAST POSITION HELD Chức danh trước đó
	LAST YEAR WORKED                Năm làm việc

	
	
	
	

	PROVIDE TWO PROFESSIONAL REFEREES FROM PAST EMPLOYMENTS / Cung cấp thông tin hai người tham khảo từ nơi công tác trước đây

	Name 1 / Tên 1:
	
	Name 2 / Tên 2:
	

	Position/Chức vụ:
	
	Position/Chức vụ :
	

	Company Name and Address :

Tên cty & địa chỉ
	
	Company Name and Address:

Tên cty & địa chỉ
	

	Tel No /Số ĐT:
	
	Tel No /Số ĐT:
	

	Email :
	
	Email:
	

	FURTHER INFORMATION / Những thông tin khác

	1. Are you Willing to work overtime? Nights? Weekend?

Anh/Chị có chấp nhận làm ngoài giờ không? Ban đêm? Cuối tuần
	           YES

            Có                
	        NO

         Không
	

	2. Are you prepared to be relocated to any part of Vietnam? 
Anh/chị đã được chuẩn bị khi chuyển đến những nơi khác thuộc Việt Nam?
	            YES

            Có                
	         NO

         Không
	

	3. Do you have any criminal records/charges? Anh/Chị có bị lưu bất kỳ hồ sơ phạm tội nào không?
	
            YES

            Có                
	NO

Không
	If YES, please explain:
Nếu có, vui lòng giải thích



	4. Do you own a motorcycle / car?

Anh/chị có sở hữu một chiếc xe gắn máy/ xe hơi không?
	
YES 

             Có
	NO

Không
	if        CAR

          Xe hơi
	
          MOTORCYCLE

                     Xe gắn máy

	5. Do you hold a valid driving licence?

Anh/chị có bằng lái xe hợp lệ không?
	
YES 

            Có
	`
NO 

          Không  
	Driving licence # 

Số bằng lái xe:


	DECLARATION / Cam kết


I hereby declare that all information provided is true and correct. I understand that any furnished information may be subject to verification. I also understand that in the event that any of the above statement is found to be untrue or false, I am liable for immediate dismissal.

Tôi cam đoan rằng tất cả những thông tin cung cấp trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin cung cấp có thể được xác minh. Tôi cũng hiểu rằng trong trường hợp bất kỳ tuyên bố trên được tìm thấy là sai sự thật, tôi chịu trách nhiệm về việc bị sa thải ngay.  

	SIGNATURE:  Chữ ký
	
	
	DATE:        Ngày
	


	Document Enclosed / Những tài liệu đính kèm:

	☐ CV / Sơ yếu lý lịch

	☐ ID / Bản sao CMND

	☐ Registered Address / Bản sao sổ hộ khẩu

	☐ Certificates / Bản sao bằng cấp

	☐ Photo / Hình thẻ

	☐ Payslip of last drawn salary / Giấy chi tiết lương cuối cùng

	☐ Social Insurance Book / Sổ bảo hiểm xã hội

	☐ Decision of acceptance of resgination / Quyết định thôi việc

	☐ Others (Please specify) / Khác (vui lòng chỉ ra)


